Trường Tiểu học Thượng Thanh              Thứ .......ngày ....... tháng  12  năm 2021
ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC CUỐI KÌ I TRỰC TUYẾN
MÔN: KHOA HỌC 4
                                       Năm học: 2021 – 2022 ( Thời gian 40 phút )
 Tích vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan nào mà sự trao đổi chất diễn ra bình thường, cơ cơ thể khỏe mạnh?
A. Cơ quan hô hấp.
B. Cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn
C. Cơ quan bài tiết
D. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
A. Không khí, ánh sáng , nhiệt độ.                   B. Nước uống.                    
C. Thức ă.n                                                     D. Cả 3 ý trên.
Câu 3: Thiếu vi-ta-min A, con người sẽ bị mắc bệnh nào trong các bệnh dưới đây:
A. Mặc bệnh còi xương.
B. Mắc bệnh béo phì
C. Mắc bệnh khô mắt, quáng gà.
D. Mắc bệnh phù
Câu 4: Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây? 
A. 
B. Nước không có hình dạng nhất định.
C. Nước có thể thấm qua một số vật. 
D. Nước chảy từ trên cao xuống thấp.
E. Nước có thể hòa tan một số chất.

Câu 5 : Trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào giúp hấp thu khí ô - xi và thải ra khí các - bô - níc? 
A. Tiêu hóa.            B. Hô hấp.            C. Bài tiết nước tiểu.              D. Tuần hoàn
Câu 6: Tính chất nào sau đây không phải là của không khí ?
A.   Trong suốt.                                 C. Có mùi thơm dễ chịu.
B. Không vị                                     D. Không có hình dạng nhất định.                                 

Câu 7: Vai trò của chất đạm là: 
 	 A. Xây dựng và đổi mới cơ thể.                      B. Cung cấp nhiều chất béo.
         C. Cung cấp nhiều chất vitamin .                 D. Cung cấp nhiều khoáng.
Câu 8: Đồ uống nào có nguồn gốc từ động vật?
A. Nước cam.
B. Nước táo
C. Nước dưa hấu
D. Sữa bò tươi.
Câu 9 : Cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật vì? 
A. Ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để bữa ăn được ngon miệng hơn
B. Đạm động vật và đạm thực vật có chứa nhiều chất bổ dưỡng quý.
C. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
D. Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
Câu 10: :  Để chủ động phòng chống dịch COVID- 19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch thực hiện tốt” Thông điệp 5K” bao gồm:
A. Khẩu trang, khử khuẩn   
B.  Khoảng cách, không tập trung        
C. Khai báo y tế 
 D. Tất cả các ý trên.
Câu 11 : Để phòng tránh tai nạn đuối nước cần:
A. Không chơi đùa gần ao, hồ..., chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ. Tuân thủ các quy định bể bơi.                                          
B. Đậy nắp chum, vại, bể nước...       
C. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.                          
D. Tất cả các ý trên.                                
Câu 12: Thế nào là nước bị ô nhiễm?   
A. Nước có màu, có chất bẩn.
B. Nước có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép.
C. Nước chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 13: Nước tồn tại ở mất thể, đó là những thể nào?
A. 1 thể: rắn
B. 2 thể: rắn, lỏng.
C. 3 thể: rắn, lỏng, khí.
D. 4 thể: rắn, lỏng, khí, hơi.
Câu 14: Để phòng tránh bệnh lây qua đường tiêu hóa, em cần làm gì?  
A. Giữ vệ sinh ăn uống: ăn sạch, uống sạch, không ăn thức ăn ôi thiu, chưa chín, không uống nước lã…
B. Giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
C. Giữ vệ sinh môi trường: sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lí phân, rác đúng cách, diệt ruồi....
D. Cả 3 ý trên
Câu 15 : Vật nào không cho nước thấm qua :
	A. Chai thủy tinh
	B. Giấy
	D. Vải bông
	D. Áo len


Câu 16: Bảo vệ bầu không khí trong lành là trách nhiệm của:
A. Các nhà khoa học.
B. Các bác sĩ.
C. Những người lớn.
D. Tất cả mọi người.
Câu 17:  Bệnh còi xương thường do thiếu Vi- ta- min gì? 
        A. Vi - ta - min C              B. Đạm                C.  Vi- ta - min A           D. Vi- ta - min D
Câu 18: Những thức ăn có nguồn gốc từ thực vật là: 
A. Đậu, nước cam, ngô, gà quay.
B. Trứng, cua, cá
C. Bắp cải, đậu, rau thơm, ngô, khoai
D. Cả 3 ý trên.
Câu 19: Hành động nào nên làm để bảo vệ nguồn nước:
A. Uống nước ít đi.
B. Hạn chế tắm giặt.
C. Xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước.
D. Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: không xả rác, nước thải ...vào nguồn nước.
Câu 20: Khi bơm lốp xe đạp, xe máy người ta đã ứng dụng tính chất nào của không khí vào trong đời sống?
A.Trong suốt
 B. Không màu, không mùi            
C. Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra
  D. Không khí có hình dạng nhất định










MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC 4

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Trao đổi chất ở người .
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	0

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	2 Dinh dưỡng 
	Số câu
	2
	
	1
	
	2
	
	
	
	5
	0

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	2,5
	

	3. Phòng bệnh
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	0

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	4.  An toàn trong cuộc sống 
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	0

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	5.  Nước 
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4
	0

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	2,0
	

	6. Không khí 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	2
	0

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	1,0
	

	Tổng 
	Số câu
	6
	
	7
	
	6
	
	1
	
	20
	0

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,5
	
	3,0
	
	0,5
	
	10,0
	0






